[bookmark: chuong_phuluc_1]PHỤ LỤC 1
[bookmark: chuong_phuluc_1_name]BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày ….. tháng ….. năm …..
Tên dự án
Tên/số hợp đồng:
Bên giao thầu
Bên nhận thầu
Giai đoạn thanh toán /lần thanh toán số:
Căn cứ khối lượng đã được nghiệm thu, bên nhận thầu đề nghị bên giao thầu thanh toán số tiền như sau:
	Số TT
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị (đồng)
	Ghi chú

	1
	Giá trị khối lượng hoàn thành theo Hợp đồng
	 
	 
	 

	2
	Giá trị khối lượng các công việc phát sinh ngoài Hợp đồng
	 
	 
	 

	3
	Chiết khấu tiền tạm ứng (theo quy định của Hợp đồng)
	 
	 
	 

	4
	Giá trị đề nghị thanh toán (1+2-3)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Bằng chữ:
Hồ sơ kèm theo:
 
	Bên nhận thầu
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu)
	Bên giao thầu
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu)

	 
	 

	Đại diện Nhà tư vấn (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)
	 


 
[bookmark: chuong_phuluc_2]PHỤ LỤC 2
[bookmark: chuong_phuluc_2_name]BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG
Ngày ….. tháng ….. năm …..
Tên dự án
Tên/số hợp đồng:
Bên giao thầu
Bên nhận thầu
Giai đoạn thanh toán /lần thanh toán số:
Căn cứ xác định:
	Số TT
	Tên công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá thanh toán
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Theo HĐ
	Đã thực hiện
	
	Theo HĐ
	Đã thực hiện
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bằng chữ:
 
	Bên nhận thầu
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)
	Bên giao thầu
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)


 
[bookmark: chuong_phuluc_3]PHỤ LỤC 3
[bookmark: chuong_phuluc_3_name]BẢNG XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ ĐIỀU CHỈNH THEO QUY ĐỊNH CỦA HỢP ĐỒNG
Ngày ….. tháng ….. năm …..
Tên dự án
Tên/số hợp đồng:
Bên giao thầu
Bên nhận thầu
Giai đoạn thanh toán /lần thanh toán số:
Căn cứ xác định:
	Số TT
	Tên công việc
	Đơn vị tính
	Đơn giá
(đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Theo Hợp đồng
	Điều chỉnh theo quy định của Hợp đồng
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Bên nhận thầu
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)
	Bên giao thầu
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)


 
[bookmark: chuong_phuluc_4]PHỤ LỤC 4
[bookmark: chuong_phuluc_4_name]BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG
(Chưa có đơn giá trong Hợp đồng)
Ngày ….. tháng ….. năm……
Tên dự án
Tên/số hợp đồng:
Bên giao thầu
Bên nhận thầu
Giai đoạn thanh toán /lần thanh toán số:
Căn cứ xác định:
	Số TT
	Tên công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng phát sinh
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Theo Hợp đồng
	Theo đơn giá bổ sung
	Theo Hợp đồng
	Theo đơn giá bổ sung
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bằng chữ:
 
	Bên nhận thầu
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)
	Bên giao thầu
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)


 
[bookmark: chuong_phuluc_5]PHỤ LỤC 5
[bookmark: chuong_phuluc_5_name]YÊU CẦU/KIẾN NGHỊ
	1. Tên dự án:
	 

	2. Tên/số hợp đồng:
	 

	3. Bên yêu cầu/kiến nghị:
	(Tên đơn vị/cá nhân yêu cầu/Kiến nghị)

	4. Ngày gửi yêu cầu/Kiến nghị:
	(Ngày ….. tháng ….. năm …..)

	5. Bên trả lời yêu cầu/kiến nghị
	(Tên đơn vị/cá nhân trả lời yêu cầu/Kiến nghị)

	6. Ngày trả lời yêu cầu/kiến nghị
	(Trước ngày ….. tháng ….. năm …..)

	7. Nội dung yêu cầu/Kiến nghị:
…………………………………………………..
	(Mô tả nội dung yêu cầu/Kiến nghị)
…………………………………………………..

	8. Chi phí (tăng, giảm do yêu cầu/Kiến nghị):
…………………………………………………..
	(Nêu cụ thể, chi Tiết)
…………………………………………………..

	9. Tài liệu đính kèm:
…………………………………………………..………………………………………………………….

	10. Nội dung trả lời yêu cầu/Kiến nghị:
…………………………………………………..…………………………………………………………..


 
	Bên yêu cầu/Kiến nghị
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu)
	Bên trả lời yêu cầu/Kiến nghị
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu)



